
SỞ Y TẾ AN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ
THỊ XÃ TỊNH BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 248/TTYT-TCHC
V/v đăng tải danh sách người 

hành nghề của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Tịnh Biên, ngày 19 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh An Giang

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên kính trình Sở Y tế đăng tải bổ sung, sửa đổi 
danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên 
lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám 
định điện tử;

Rất mong được sự giúp đỡ của Sở Y tế để đăng tải thông tin cho đơn vị theo quy 
định (đính kèm danh sách);

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHNVĐD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Huy



ST
T Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú

1 NGUYỄN TẤN 
HUY

000604/AG-CCHN
897/QĐ - SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa
Khám bệnh,chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

7 giờ - 11 giờ, 
13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6
Trực theo lịch

Giám Đốc

Phòng khám 
BS HUY-BS LOAN

  Thứ 2 - thứ 6
6g00-6g45; 11g15-

12g45; 17g15-20g00
 Thứ 7-CN: cả ngày

 

2 VÕ VĂN ĐƯNG 000946/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

7 giờ - 11 giờ, 
 13 giờ -17 giờ 
Từ thứ 2 - thứ 6 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp
Phó Giám đốc

Phòng khám
 BS VÕ VĂN ĐƯNG

6g-6g45g, 11g15-
12g45g, 17g15-19g

(7 ngày/tuần)

 

3 LÊ THANH HIỆP 000603/AG-CCHN
98/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

7 giờ - 11 giờ, 
 13 giờ -17 giờ 
Từ thứ 2 - thứ 6 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp; 
Khám chữa bệnh lao; 
HIV/AIDS 
Phó Giám đốc

Phòng khám
 BS LÊ THANH HIỆP

 17g15-19g
(7 ngày/tuần)

 

4 HUỲNH VĂN SU 002516/AG-CCHN
99/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội

7 giờ - 11 giờ, 
 13 giờ -17 giờ 

Bác sĩ Khám bệnh hệ Nội
Khám chữa bệnh lao; 

Phòng khám 
BS HUỲNH VĂN SU  

SỞ Y TẾ AN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỊNH BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Công văn số 248/TTYT-TCHC ngày 19 tháng 03 năm 2025 của  Trung tâm Y tế)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỊNH BIÊN
2. Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



Từ thứ 2 - thứ 6 
Trực và làm việc ngoài giờ 

theo phân công của Lãnh đạo

HIV/AIDS
Trưởng phòng Kế hoạch - 
Nghiệp vụ - Điều dưỡng

6g-6g45g, 11g15-
12g45g, 17g15-19g

(7 ngày/tuần)

5 CHAU MINH 
QUÂN

009019/AG-CCHN
100/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa;
Nội soi tiêu hóa
Khám chữa bệnh lao; 
Phó trưởng Phòng Kế 
hoạch - Nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

6 TRỊNH THỊ ÁNH 
NGUYỆT 003013/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Phó Trưởng phòng Kế 
Hoạch -Nghiệp Vụ - Điều 
Dưỡng

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

7 NGUYỄN THỊ ANH 
THƯ 07719/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ (Hạng IV)
Nhân viên Phòng Kế 
hoạch - Nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

8 HỒ PHẠM 
PHƯƠNG THẢO 0004794/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Phó trưởng Phòng Tổ 
chức - Hành chính

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

9 NGUYỄN MINH 
THỜI 002482/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên Phòng Dân số-
TT&GDSK

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



10 PHAN THỊ MỸ 
PHƯƠNG

0005964/AG-CCHN
101/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa; 
Khám chữa bệnh lao 
Trưởng khoa Hồi sức Cấp 
cứu

Phòng khám 
PHAN THỊ MỸ 

PHƯƠNG
Thứ 2 - Thứ 6 

6g-7g, 11g-13g, 17g-19g
(7 ngày/tuần)

 

11 NGUYỄN BỈNH 
KHIÊM

001565/AG-CCHN
102/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp
Khám chữa bệnh lao
Phó trưởng khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Phòng khám
 BS NGUYỄN BỈNH 

KHIÊM
6g-6g45g, 11g15-

12g45g, 17g15-19g
(7 ngày/tuần)

 

12 TRẦN THỊ XUÂN 
THÙY 000114/AG-GPHN Điều dưỡng

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng
Điều dưỡng Trưởng khoa 
Hồi Sức Cấp Cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

13 VÕ PHƯỢNG ĐAN 000065/AG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa  
Nhân viên Hồi sức Cấp 
cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

14 LÊ THÙY TRANG 0004102/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

15 LÊ THỊ NGỌC LAN 0004288/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



16 NGUYỄN THỊ VẸN 002306/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng (Hạng III)
Nhân viên khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

17 NGUYỄN THỊ BÉ 
BA 002790/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng (Hạng IV)
Nhân viên khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Dịch vụ y tế, Nguyễn 
Thị Bé Ba

Thứ 2 - Thứ 6 
6g-6g45g, 11g15-

12g45g, 17g15-19g
 

18 NGUYỄN VĂN 
UẨN 002453/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

19 NEÀNG ÚT THIA 002454/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

20 CHÂU VĂN ĐẸP 002423/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

21 ĐINH QUỐC TÍNH 002452/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



22 ĐA RA VITH 009153/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Hồi sức 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

23 NGUYỄN PHÚC 
HẬU 0010479/AG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
NGÀY 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y 

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Hồi Sức 
Cấp Cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

24 LÊ VĂN MINH 000937/AG-CCHN
105/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp; 
Khám chữa bệnh lao
Trưởng khoa Khám bệnh

Phòng khám BS LÊ 
VĂN MINH

Thứ 2 - Thứ 6 
6g-6g45g, 11g15-

12g45g, 17g15-19g
(7 ngày/tuần)

 

25 TIÊU THỊ MỸ 07678/AG-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; 
 Khám bệnh, chữa bệnh Mắt

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa; Khám bệnh Mắt
Phó trưởng khoa Khám 
bệnh

Phòng khám 
BS TIÊU THỊ MỸ

Thứ 2 - Thứ 6 
6g-6g45g, 11g15-

12g45g, 17g15-19g

 

26 CHAU SO NANE 002280/AG-CCHN
480/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp;
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng - Hàm - 
Mặt

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp; 
Khám bệnh chuyên khoa 
Răng - Hàm - Mặt
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Phòng khám 
CHAU SO NANE

Thứ 2 - Thứ 6 
6g-6g45g, 11g15-

12g45g, 17g15-19g

 

27 CHAU HAI CƠ 009001/AG-CCHN
109/QĐ-TTYT

 Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa
Khám chữa bệnh Tai - 
Mũi - Họng
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



theo phân công của Lãnh đạo

28 CHAU KEO 0005250/AG-CCHN
28/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 
Nội;
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai mũi họng

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội;
Khám bệnh chuyên khoa 
Tai mũi họng
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

29 NEÀNG HIÊM 08379/ĐT-CCHN
110/QĐ-TTYT

 Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa; 
Phụ trách thực hiện kỹ 
thuật Siêu âm Bụng tổng 
quát; Siêu âm Tim
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

30 LÊ THỊ THÚY 
HẰNG

000939/AG-CCHN
111/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp 
Khám chữa bệnh lao
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Phòng khám
 BS LÊ THỊ THÚY 

HẰNG
Thứ 2 - Thứ 6 

6g-6g45g, 11g15-
12g45g, 17g15-19g

 

31 TRẦN THỊ NGỌC 
HÂN 0010177/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

32 THÁI MAI TRÂN 002789/AG-CCHN Chăm sóc người bệnh theo 
Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng Trưởng khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

33 NGUYỄN THỊ 
THIỆN 002092/AG-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quyết định 
7 giờ - 11 giờ

Từ thứ 2 - Chủ nhật;
Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Khám 

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa  



số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

bệnh bệnh khác

34 NGUYỄN ĐỊNH 
DUY 008487/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

35 NGUYỄN THỊ YẾN 
NHI 002301/AG-CCHN Chăm sóc người bệnh theo 

Chuyên khoa Nha khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

36 BÙI VĂN CHÍ 002432/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

37 NGUYỄN THANH 
THU THỦY 002421/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

38 TRẦN NGỌC TUẤN 0004576/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



39 CHÂU THỊ KIM 
NHUNG 008478/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
 Nhân viên khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

40 NGUYỄN THỊ KIM 
YẾN 002438/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Phó Trưởng khoa Kiểm 
Soát Nhiễm Khuẩn

Dịch vụ y tế KIM YẾN
Thứ 2 - Thứ 6 

6g-6g45g, 11g15-
12g45g, 17g15-19g

 

41 KHA KIM PHƯỢNG 002424/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng trưởng Khoa 
Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

42 TRẦN THANH 
BÌNH 002457/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng (Hạng IV)
Nhân viên Khoa Kiểm 
soát Nhiễm khuẩn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

43 NGUYỄN THỊ KIM 
PHƯỢNG 002514/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Kiểm 
Soát Nhiễm Khuẩn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

44 PHẠM THANH 
PHÚC

07750/AG-CCHN
1021/QĐ-SYT

 Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa
 Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa; 
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại
Phó Trưởng khoa Ngoại 
tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



45 NGUYỄN THANH 
QUYNH

009363/AG-CCHN; 
1278/QĐ-SYT

 Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa;
 Chuyên khoa Gây mê hồi 
sức

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa; 
Chuyên khoa Gây mê hồi 
sức
Nhân viên khoa Ngoại 
tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

46 TRANG HỮU ĐỨC 000362/AG-CCHN
431/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa ngoại; 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản 
phụ khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ 
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại;
Khám bệnh, chữa bệnh 
Sản phụ khoa
Nhân viên Khoa Ngoại 
Tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

47 MOHAMACH 
AMIN 005888/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 
bệnh Ngoại khoa
Nhân viên Khoa Ngoại 
Tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

48 NGUYỄN THÀNH 
NHU

002406/AG-CCHN
135/QĐ-TTYT

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Phụ trách thực hiện kỹ 
thuật Gây mê Hồi sức
Điều dưỡng trưởng Khoa 
Ngoại Tổng hợp

Dịch vụ y tế 
Nguyễn Thành Nhu

Thứ 2 - Thứ 6 
6g-6g45g, 11g15-

12g45g, 17g15-19g

Bằng Cử 
nhân 
Điều 
dưỡng
Gây mê 
hồi sức

49 TRỊNH THỊ BÍCH 
THÙY

002417/AG-CCHN
139/QĐ-TTYT

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Phụ trách thực hiện kỹ 
thuật Gây mê Hồi sức
Nhân viên khoa Ngoại 
tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

50 LÊ THÀNH AN 002462/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài 

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Ngoại 
tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



giờ1theo phân công của Lãnh 
đạo

51 NGUYỄN THANH 
QUANG 002456/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Ngoại 
tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

52 TIẾT THỊ THÙY 
LINH 002460/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Ngoại 
tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

53 CHAU BÔ RẾT 002430/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Ngoại 
Tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

54 PHẠM TRUNG 
NGHĨA 008488/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên khoa Ngoại 
tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

55 MAI XA
0006097/AG- CCHN

581/QĐ-SYT
112/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa;
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa; 
Khám bệnh chuyên khoa 
Nhi;
Khám Chữa bệnh LAO
Phó trưởng Khoa Nhi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

56 CHAU CHANH SÓC 009753/AG-CCHN
113/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ

Bác sĩ Khám bệnh Nhi 
khoa
Khám Chữa bệnh Lao

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



Từ thứ 2 - thứ 6; 
Trực và làm việc ngoài giờ 

theo phân công của Lãnh đạo

Nhiên viên khoa Nhi

57 NGUYỄN TUẤN 
CƯỜNG 002429/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Điều Dưởng Trưởng  khoa 
Nhi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

58 NGHỊ ÁNH TUYẾT 002422/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng (Hạng III)
Nhân viên Khoa Nhi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

59 NGUYỄN THỊ 
MIẾNG 002451/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng (Hạng IV)
Nhân viên Khoa Nhi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

60 CHAU CHANH 0005257/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Nhi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

61 NGUYỄN THỊ 
NGỌC ĐIỆP

0004303/AG-CCHN
131/QĐ-TTYT

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Phụ trách thực hiện kỹ 
thuật Chăm sóc sơ sinh cơ 
bản
Nhân viên khoa Nhi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

GCN: 
Hồi sức 
sơ sinh

62 CHAU TUM 002425/AG-CCHN
130/QĐ-TTYT

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ

Điều dưỡng viên
Phụ trách thực hiện kỹ 
thuật Chăm sóc sơ sinh cơ 

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

GCN: 
Hồi sức 
sơ sinh



22/4/2005 của Bộ Nội Vụ Từ thứ 2 - thứ 6; 
Trực và làm việc ngoài giờ 

theo phân công của Lãnh đạo

bản
Nhân viên khoa Nhi

63 NGUYỄN CÔNG 
HUẨN

006156/AG-CCHN
601/QĐ-SYT

246/QĐ-TTYT
114/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; 
Chuyên khoa Lão khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa
Khám Chữa bệnh Lao
Phụ trách thực hiện các kỹ 
thuật, siêu âm tổng quát: 
Siêu âm Tim - Mạch máu; 
đọc điện tâm đồ; Đo và 
đọc Điện não đồ
Trưởng khoa Nội tổng hợp

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

64 NGUYỄN HOÀI 
NHÂN 0010174/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa
Nhân viên Khoa Nội tổng 
hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

65 ĐỖ THỊ NGỌC 
SIẾU 009540/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh Nội 
khoa
Nhân viên Khoa Nội tổng 
hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

66 NGUYỄN THỊ KIM 
DUYÊN 002792/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng Trưởng khoa 
Nội tổng hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

67 LÊ THỊ TRÚC MAI 002419/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Nội tổng 
hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



68 NGUYỄN THỊ 
XUÂN QUANG 002303/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Nội tổng 
hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

69 NÉANG MÔM 0004571/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Nội tổng 
hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

70 HỒ MỸ PHƯƠNG 003855/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Nội Tổng 
Hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

71 TRẦN THỊ DIỄM 
HƯƠNG 0010377/AG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên y

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Nội Tổng 
Hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

72 NEANH CHANH 
KIÊU 002511/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Nội tổng 
hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

73 NGUYỄN THỊ LỆ 
NGHI 0005695/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Nội tổng 
hợp

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



theo phân công của Lãnh đạo

74 VÕ NHẬT MINH 007280/AG-CCHN
410/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền
Chuyên khoa Vật lý trị liệu, 
Phục hồi chức năng

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh Y học 
cổ truyền; Chuyên khoa 
Vật lý trị liệu, Phục hồi 
chức năng
Phó trưởng khoa Y học Cổ 
truyền - Phục hồi Chức 
năng

Phòng KYHCT
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Thứ 2 - Thứ 6 
6g-6g45g, 11g15-

12g45g, 17g15-19g

 

75 CHUNG LINH CƠ 0005259/AG-CCHN
128/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh Y học 
cổ truyền
Phụ trách thực hiện các kỹ 
thuật Cấy chỉ cơ bản 
Nhân viên khoa Y học Cổ 
truyền - Phục hồi Chức 
năng 

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Chứng 
chỉ: Cấy 
chỉ cơ 
bản 
(330 tiết)

76 TRẦN THỊ NGỌC 
NHIỀU

003226/AG-CCHN
129/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh Y học 
cổ truyền

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Khám bệnh Y học cổ 
truyền
Phụ trách thực hiện các kỹ 
thuật Vật lý trị liệu - Phục 
hồi Chức năng
Nhân viên khoa Y học Cổ 
truyền - Phục hồi Chức 
năng 

Phòng chẩn trị
 YHCT NGỌC NHIỀU

Thứ 2 - Thứ 6 
11g15-12g45g, 17g15-

19g

Chứng 
chỉ: Vật 
lý trị liệu 
-
 Phục hồi 
chức 
năng cơ 
bản 
(660 tiết)

77 TRẦN KIM SÀNG 003854/AG-CCHN
Thực hiện Kỹ thuật chuyên 
môn về Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng 

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên 
 Thực hiện Kỹ thuật 
chuyên môn về Vật lý trị 
liệu - Phục hồi chức năng 
Nhân viên khoa Y học Cổ 
truyền - Phục hồi Chức 
năng 

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

78 TRỊNH THỊ THANH 
VÂN

002307/AG-CCHN
957/QĐ-SYT

134/QĐ - TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa thuộc hệ Nội;
Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa Sản phụ khoa-

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Bác sĩ Khám bệnh Chuyên 
khoa thuộc hệ Nội; Khám 
bệnh Chuyên khoa Sản 
phụ khoa-KHHGĐ

Phòng khám
 TRỊNH THỊ THANH 

VÂN
Sáng 6h-6h45

 



KHHGĐ Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Phụ trách thực hiện các kỹ 
thuật thuộc chuyên ngành: 
Siêu âm bụng tổng quát; 
Siêu âm sản phụ khoa cơ 
bản
Trưởng khoa Chăm sóc 
Sức khỏe Sinh sản

Trưa 11h15-12h45 
Chiều 17h15 - 20h 

7 ngày / tuần

79 NGUYỄN THỊ CẨM 
TÚ 002434/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Điều dưỡng Trưởng khoa 
Chăm sóc Sức khỏe Sinh 
sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

80 NGUYỄN THỊ KIỀU 
PHƯỢNG 002411/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên Khoa Chăm 
Sóc Sức Khỏe Sinh Sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

81 NGUYỄN THỊ BÍCH 
NGỌC 002437/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên khoa Chăm sóc 
Sức khỏe Sinh sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

82 HỒ THỊ KIM LIÊN 008654/AG-CCHN
133/QĐ-TTYT

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Phụ trách thực hiện kỹ 
thuật Hồi sức sơ sinh
Nhân viên khoa Chăm sóc 
Sức khỏe Sinh sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

GCN: 
Hồi sức 
sơ sinh

83 NGUYỄN THỊ 
THÙY LINH 0004358/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 

Hộ sinh viên
Nhân viên khoa Chăm sóc 
Sức khỏe Sinh sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



theo phân công của Lãnh đạo

84 NGUYỄN THÚY 
LIỄU 002439/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên khoa Chăm sóc 
Sức khỏe Sinh sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

85 HUỲNH THỊ MỸ 
PHƯƠNG

002413/AG-CCHN
132/QĐ-TTYT

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Phụ trách thực hiện kỹ 
thuật Hồi sức sơ sinh
Nhân viên khoa Chăm sóc 
Sức khỏe Sinh sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

GCN: 
Hồi sức 
sơ sinh

86 CHAU ĐỐC 008655/AG-CCHN
553/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; 
Chuyên khoa Lao và Bệnh 
phổi

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa;
Chuyên khoa Lao và Bệnh 
phổi
Khám chữa bệnh 
HIV/AIDS
Phó Trưởng khoa Truyền 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

87 THẠCH LƠ 009377/AG-CCHN
119/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa
Khám chữa bệnh Lao
Nhân viên Khoa Truyền 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

88 MAI HOÀNG TRÂN 004652/AG-CCHN
120/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa;
Khám chữa bệnh lao; 
HIV/AIDS
Nhân viên Khoa Truyền 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



89 NÉANG RÔNG PI 
SÀNG 0005886/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng Trưởng khoa 
Truyền Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

90 NGUYỄN THỊ 
NGỌC HÀ 000024/AG-GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy đinh mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Truyền 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

91 LÂM CHÍ CƯỜNG 0005366/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Truyền 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

92 TRẦN THANH 
THÚY 002791/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng (Hạng IV)
Nhân viên Khoa Truyền 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

93 CHAU HOA RY 0004684/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Truyền 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

94 TRẦN HOÀI 
THANH 000329/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Truyền 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

95 LÂM THỊ THANH 
XUÂN

009613/AG-CCHN
115/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh Nội 
khoa;
Khám chữa bệnh lao; 
HIVAIDS
Phó trưởng khoa Khoa 
Kiểm soát bệnh tật và 
HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

96 KIM LINH 0010229/AG-CCHN
117/QĐ-TTYT

Khám, phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí ban 
đầu một số trường hợp cấp 
cứu tại cộng đồng

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh thông 
thường; xử trí ban đầu một 
số trường hợp cấp cứu tại 
cộng đồng; 
Khám chữa bệnh lao
Nhân viên Khoa Kiểm 
soát bệnh tật và 
HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

97 NEANG NI TA 0010230/AG-CCHN
116/QĐ-TTYT

Khám, phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí ban 
đầu một số trường hợp cấp 
cứu tại cộng đồng

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh thông 
thường; xử trí ban đầu một 
số trường hợp cấp cứu tại 
cộng đồng; 
Khám chữa bệnh Lao; 
Điều trị dự phòng PrEP;
Nhân viên Khoa Kiểm 
soát bệnh tật và 
HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

-GCN 
Khám 
Chữa bệnh 
LAO
-GCN cập 
nhật 
hướng dẫn 
Điều trị 
Dự phòng 
trước Phơi 
nhiễm 
HIV 
(PrEP)

98 CHANH SÓC PHIA 0004791/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



99 LÊ VĂN EM 0004379/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

100 THẠCH THANH 
THÚY 0004849/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

101 TRẦN ĐỖ QUYÊN 
LINH 08175/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

102 TRẦN DUY 
THANH 000481/AG-GPHN Đa Khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

103 HỨA KIM SANG 000423/AG-GPHN Đa Khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

104 ĐOÀN DUY 
KHANH 009960/AG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
KBCB thông thường theo QĐ 
tại TTLT số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ QĐ 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ (Hạng IV)
Nhân viên Khoa Kiểm 
soát bệnh tật -HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 
YHDP, Y sỹ

105 LÊ THỊ TÂM 006307/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

106 CHAU TRƯỜNG 008210/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

107 VÕ THỊ YẾN 0010176/AG-CCHN 
215/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa;
Hỗ trợ khám bệnh tại các 
khoa khác theo phân công 
của Giám Đốc TTYT
Nhân viên khoa YTCC - 
ATTP - Dinh Dưỡng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

108 HUỲNH THỊ MỸ 
DUNG 002152/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Khoa Y tế 
Công cộng - ATTP - Dinh 
dưỡng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

109
NGUYỄN HUÊ 
TRẦN
 PHƯƠNG TRÚC

07978/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên Khoa Y tế 
Công cộng - ATTP- Dinh 
dưỡng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

110 LỮ HOÀNG VIỆT 
QUỐC 002654/AG-CCHN Xét nghiệm 7 giờ - 11 giờ

Từ thứ 2 - Chủ nhật;
Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Trưởng Khoa Xét nghiệm 

PHÒNG XÉT NGHIỆM
 QUỐC HƯƠNG  



 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

- Chẩn đoán Hình ảnh CN. LỮ HOÀNG VIỆT 
QUỐC

từ thứ 2 đến thứ 6: 5g30-6g40; 
11g20-12g40; 17g20-20g00
 và Thứ 7- CN: 05g30-17g30

111 VÕ THỊ CẨM 
NHUNG

006255/AG-CCHN;
14/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; 
Khám bệnh, chữa bệnh chẩn 
đoán hình ảnh.

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa;
Khám bệnh chẩn đoán 
hình ảnh.
Phó trưởng Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán Hình 
ảnh

PK NỘI TỔNG HỢP
 BSCKI. VÕ THỊ CẨM 

NHUNG
Thứ 2 - thứ 6

6g00-6g45; 11g15-
12g45; 17g15-20g00

 

112 TRƯƠNG THỊ 
XUÂN LAN 007497/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Kỹ thật viên Trưởng -  
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 
đoán Hình ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

113 ĐINH DÂN AN 08191/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Nhân viên Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán Hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

114 NGÔ THỊ NGỌC 
ANH

002795/AG-CCHN
1249/QĐ-SYT Chuyên khoa Xét nghiệm

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Nhân viên Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán Hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

115 TRẦN THỊ MỸ 
TIÊN 000380/AG -GPHN Xét nghiệm y học

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Nhân viên khoa Xét 
Nghiệm - Chẩn Đoán 
Hình Ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



116 NGUYỄN NGỌC 
TÂM 000311/AG-GPHN Xét nghiệm y học

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Nhân viên khoa Xét 
Nghiệm- Chẩn đoán hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

117 NGUYỄN THỊ DIỆU 
LIÊN 000457/AG-GPHN Xét nghiệm y học

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Nhân viên khoa Xét 
Nghiệm- Chẩn đoán hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

118 NGUYỄN PHẠM 
BÍCH VÂN 002621/AG-CCHN Thực hiện Kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Nhân viên Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán Hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

119 PHẠM MỌNG 
PHƯƠNG LINH 000260/AG-GPHN Hình ảnh y học

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 
hình ảnh
Nhân viên khoa Xét 
Nghiệm- Chẩn đoán hình 
ảnh

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

120 NGUYỄN HOÀNG 
NAM 0005800/AG-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình 

ảnh

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 
hình ảnh
Nhân viên Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán Hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

121 TRẦN LÊ DIỄM 
PHÚC 009862/AG-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 
hình ảnh
Nhân viên Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán Hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



122 TRẦN MINH TÚ 002461/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

7 giờ - 11 giờ
Từ thứ 2 - Chủ nhật;

 13 giờ - 17 giờ
Từ thứ 2 - thứ 6; 

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán Hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

123 VĂN BUÔN AN 000327/AG-CCHN
238/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa thuộc hệ Nội;
Chẩn đoán hình ảnh ( Siêu 
âm)

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh Chuyên 
khoa thuộc hệ Nội;
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm)
Trưởng Phòng Khám Khu 
vực Tịnh Biên

Phòng khám
 BS VĂN BUÔN AN

Thứ 2 - thứ 6
6g00-6g45; 11g15-

12g45; 17g15-20g00
 Thứ 7- CN: Cả ngày

 

124 CHAU NƯỚC 008444/AG-CCHN
551/QĐ-SYT

 Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa;
 Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên khoa Ngoại khoa

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa 
khoa; 
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại khoa
Nhân viên Phòng khám 
Đa khoa Khu vực Tịnh 
Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

125 NGUYỄN VĨNH 
LỘC 002512/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Điều dưỡng Trưởng 
Phòng Khám đa khoa Khu 
vực Tịnh Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

126 TỪ DINH THUẬN 007182/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh Y học 
cổ truyền
Nhân viên Phòng Khám 
đa khoa Khu vực Tịnh 
Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

127 VÕ VĂN KÍNH 0004749/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Phòng Khám 
đa khoa Khu vực Tịnh 
Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



128 CHAU ĐÔ RĂNG 002418/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Phòng Khám 
đa khoa Khu vực Tịnh 
Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

129 NGÔ THANH 
TÙNG 002408/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Phòng Khám 
đa khoa Khu vực Tịnh 
Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

130 NGUYỄN THỊ THU 
QUYÊN 002449/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên Phòng Khám 
đa khoa Khu vực Tịnh 
Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

131 PHAN THỊ BÍCH 
THÙY 0010254/AG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Nhân viên Phòng Khám 
Khu Vực Tịnh Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

132 LÊ THỊ ÁNH 
NGUYỆT 009997/AG-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Nhân viên Phòng khám 
Đa khoa khu vực Tịnh 
Biên

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

133 LÊ THÀNH NHƯ 001844/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Nhân viên Phòng Khám 
đa khoa Khu vực Tịnh 
Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

134 TRẦN VĂN KÊ 007190/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Trưởng trạm Y tế phường 
Nhà Bàng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO



135 TRẦN THÁI AN 0004406/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học 
cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền
Phó trưởng trạm Y tế 
phường Nhà Bàng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

136 HUỲNH QUỐC 
DÂN 007444/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế 
phường Nhà Bàng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

137 TRẦN VỦ LINH 007445/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế 
phường Nhà Bàng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

138 THÁI THỊ MỸ 
HUYỀN 007442/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế 
phường Nhà Bàng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

139 BÙI NGỌC DŨNG 000944/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp;

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp
Trưởng trạm Y tế phường 
Chi Lăng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

140 ĐOÀN VĂN KẾT 000965/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học 
cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền
Nhân viên trạm Y tế 
phường Chi Lăng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

141 THẠCH ANH 
TUẤN 0005372/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế 
phường Chi Lăng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

142 TRẦN HÀ KIM 
THẢO 002412/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên trạm Y tế 
phường Chi Lăng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

143  NGUYỄN GIÀU 
SANG 007582/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế 
phường Chi Lăng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

144 PHẠM YẾN VI 008470/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế 
phường Chi Lăng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

145 TRẦN VĂN THÁI 009002/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Trưởng trạm Y tế phường 
Tịnh Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

146  NGUYỄN MINH 
TRÍ 000126/AG-GPHN Đa khoa

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế 
phường Tịnh Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

147 NGUYỄN THỊ KIM 
TƯƠI 08192/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế 
phường Tịnh Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



148 NGÔ THỊ THÚY 
MY 07903/AG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp hộ 
sinh.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên trạm Y tế 
phường Tịnh Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

149 TỐNG THỊ MỸ 
LINH

002410/AG-CCHN
433/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền
Nhân viên trạm Y tế 
phường Tịnh Biên

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

150 NGUYỄN CHÍ 
DŨNG 000352/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Trưởng trạm Y tế phường 
An Phú

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

151 PHẠM KHẮC GHI 008477/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Phó trưởng trạm Y tế 
phường An Phú

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

152 LÊ THỊ TRÚC 
XUÂN 007160/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế 
phường An Phú

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

153 TRẦN BÌNH 
GIANG 07745/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế 
phường An Phú

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

154 NGUYỄN THỊ HẢI 
KIM 009065/AG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định mã 

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 

Hộ sinh viên
Nhân viên trạm Y tế 
phường An Phú

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp hộ sinh.

theo phân công của Lãnh đạo

155 CHAU SƠN 007197/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của BYT, 
BNV

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Trưởng trạm Y tế xã An 
Hảo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

156 CHAU SÔ SA LY 0004302/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ - BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên
Phó trưởng trạm Y tế xã 
An Hảo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

157 LÊ VĂN TIẾN
000938/AG-CCHN

237/QĐ-SYT
124/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp;
Chẩn đoán hình ảnh ( Siêu 
âm);

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp
Khám chữa bệnh Lao 
Nhân viên trạm Y tế xã 
An Hảo

Phòng khám 
BS LÊ VĂN TIẾN

Thứ 2 - thứ 6
6g00-6g45; 11g15-

12g45; 17g15-20g00
 Thứ 7- CN: Cả ngày

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

158 NÉANG DONG 007282/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của BYT, 
BNV

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế xã 
An Hảo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

159 NGÔ THỊ THÙY 
DƯƠNG 0004391/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế xã 
An Hảo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

160 CHAU VƯƠNL 0004674/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ - 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 

Điều dưỡng viên
Phó trưởng trạm Y tế xã 
An Cư

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



trưởng Bộ Nội vụ. theo phân công của Lãnh đạo

161 NGUYỄN HOÀI 
ĐẲNG 008479/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên Trạm Y tế xã 
An Cư

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

162 TRẦN VĂN HIẾU 002656/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học 
cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền
Nhân viên Trạm Y tế xã 
An Cư

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

163 THẠCH NGỌC 
HIỀN 007240/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của BYT, 
BNV

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên Trạm Y tế xã 
An Cư

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

164 TRẦN PHƯƠNG 
THẢO 0004796/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh
Nhân viên trạm Y tế xã 
An Cư

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

165 TƯM SA RA VY 007199/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của BYT, 
BNV

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Phó Trưởng trạm Y tế xã 
An Nông

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

166 NGUYỄN VĂN TÚ 004729/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa
Nhân viên Trạm Y tế xã 
An Nông

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



167 VĂNG THỊ BÍCH 
NGHIÊM 008285/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền
Nhân viên trạm Y tế xã 
An Nông

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

168 PHẠM THỊ HUỆ 
TÂM   009206/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế xã 
An Nông

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

169 NGUYỄN THỊ THU 
NGUYỆT 0004352/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên trạm Y tế xã 
An Nông

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

170 NGÔ TRUNG LIỆT 000957/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa
Trưởng trạm Y tế xã Tân 
Lập

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

171 LÊ BÙI MỘNG 
NGỌC 0004528/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Phó trưởng trạm Y tế xã 
Tân Lập

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

172 NÉANG KIM SUA 07876/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của BYT, 
BNV

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế xã 
Tân Lập

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

173 LÊ HOÀNG NGHĨA 000393/AG-GPHN Y học cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 

Y sĩ Y học cổ truyền
Nhân viên trạm Y tế xã 
Tân Lập

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



theo phân công của Lãnh đạo

174 VĂNG THANH 
DƯƠNG 008370/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh đa khoa
Phó trưởng trạm Y tế xã 
Tân Lợi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

175 NGUYỄN VĂN 
CƯỜNG 007196/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Phó trưởng trạm Y tế xã 
Tân Lợi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

176 VÕ PHƯỚC LỘC 008340/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền
Nhân viên trạm Y tế xã 
Tân Lợi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

177 NÈANG SA ĐA 007200/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của BYT, 
BNV

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế xã 
Tân Lợi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

178 NGUYỄN THỊ KIM 
LIÊN 0004715/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên trạm Y tế xã 
Tân Lợi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

179 VÕ HUỲNH HOA 0004145/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh hệ 
Nội

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh hệ Nội
Trưởng trạm Y tế phường 
Thới Sơn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO



180 LÊ PHÚC HẬU 0004982/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền
Phó trưởng trạm Y tế 
phường Thới Sơn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

181 LĂNG VĂN PHÚC 000186/AG-GPHN Đa Khoa

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên Trạm Y Tế 
Phường Thới Sơn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

182 CHAU DU THA 006632/AG-CCHN

- Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế 
phường Thới Sơn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO

183 NGUYỄN THỊ KIM 
SANG 002436/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên 
Nhân viên trạm Y tế 
phường Thới Sơn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

184 PHẠM THỊ BẢO 
XUYÊN 0004570/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh chuyên 
khoa Nội
Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh 
Trung

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

185 NEANG SẬY ÔNL 009622/AG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
KBCB thông thường theo QĐ 
tại TTLT số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ QĐ 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 
YHDP, Y sỹ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế xã 
Vĩnh Trung

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO



186 NGUYỄN THỊ KIM 
LIÊN 0004715/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh (Hạng IV) 
Nhân viên trạm Y tế xã 
Vĩnh Trung

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

187 BÙI VĂN TRIẾN 009371/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Nhân viên trạm Y tế xã 
Vĩnh Trung

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

188 CHÂU KIM THIÊN 009046/AG-CCHN

Thực hiện theo tại Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp Điều 
dưỡng.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng 
Nhân viên trạm Y tế xã 
Vĩnh Trung

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

189 NGUYỄN HỮU 
NGHỊ 001843/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học 

cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền 
Trưởng trạm Y tế xã Văn 
Giáo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

190 LÊ THỊ CẨM 
NHUNG 0004683/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên trạm Y tế xã 
Văn Giáo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

191 LY KIM CHI 008275/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế xã 
Văn Giáo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

192 HUỲNH THI HỒNG 
NHUNG 08043/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế xã 
Văn Giáo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

- GCN 
Khám 
Chữa 
bệnh 
LAO



193 LÂM LÊ HOÀNG 
ANH 007512/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế xã 
Văn Giáo

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

194 PHAN MINH HUẤN 007198/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ
Trưởng trạm Y tế phường 
Vúi Voi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

195 NGUYỄN VĂN 
MINH 000964/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng
Phó trưởng trạm Y tế 
phường Núi Voi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

196 NÈANG PÔ PHIÊN 007443/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế 
phường Núi Voi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

197 NGUYỄN THỊ TÂM 0004601/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học 
cổ truyền

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ Y học cổ truyền 
Nhân viên trạm Y tế 
phường Núi Voi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

198 LÊ THỊ HÀ 0004603/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT – 
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên trạm Y tế 
phường Núi Voi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

199 NGUYỄN TRUNG 
TÍN 0004657/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 

Điều dưỡng
Phó trưởng trạm Y tế 
phường Nhơn Hưng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 



chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

theo phân công của Lãnh đạo

200 HUỲNH NHẬT 
HUY 0010185/AG- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ Khám bệnh Y học 
cổ truyền
Nhân viên trạm Y tế 
phường Nhơn Hưng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

201 CAO MINH THẢO 007161/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT- BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ 

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế 
phường Nhơn Hưng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

202 NGUYỄN SƠN 
HOÀNG 007195/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT- BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ 

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 
Nhân viên trạm Y tế 
phường Nhơn Hưng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

203 NGUYỄN THỊ ÚT 
NHUNG 001848/AG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

 7 giờ - 11 giờ; 
 13 giờ -17 giờ
Thứ 2 - thứ 6

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh viên
Nhân viên trạm Y tế 
phường Nhơn Hưng

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
 

Tịnh Biên, ngày 19 tháng 03 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Tấn Huy
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